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Tóm tắt:

Với mục đích cung cấp giải pháp quản lý hiệu quả nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, tạo ra một
kênh tương tác trực tiếp cho cộng đồng trên nền tảng Web – WebGIS cung cấp và tiếp nhận thông
tin nguồn gây ô nhiễm môi trường đất được phát triển. Hệ thống WebGIS được xây dựng trên nền
tảng của ngôn ngữ lập trình Java Script và C# APS.Net, cơ sở dữ liệu được đưa vào hệ quản trị SQL
Server và thư viện ArcGIS API for Javascript trong truy vấn và hiển thị thông tin bản đồ ứng dụng
Web. 

1. Đặt vấn đề

Bảo vệ môi trường đất và phát triển bền vững
đang là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách
phát triển và hoạt động phát triển ở tất cả các
nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ở nước
ta, Luật Đất đai năm 2013 và Luật bảo vệ môi
trường 2014 đã đề ra cơ chế thống nhất, tập trung
trong quản lý nhà nước và phân cấp, phân quyền
từ trung ương đến địa phương trong quản lý môi
trường đất. Tuy nhiên, cho đến nay cơ chế này
vẫn còn một số bất cập, dẫn đến khó khăn trong
việc tổ chức quản lý, giám sát nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất. Bên cạnh đó, việc triển
khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận
thức cộng đồng về ô nhiễm môi trường nói
chung và ô nhiễm môi trường đất nói riêng chưa
được liên tục, thiếu sự kết hợp giữa các cơ quan
truyền thông và chưa tiếp cận đến đầy đủ các đối
tượng. Yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là làm thế
nào để người dân được cung cấp một cách đầy
đủ và chính xác thông tin về môi trường đất cũng
như thiết lập được cơ chế tương tác giữa người
dân và nhà quản lý, qua đó có thể nâng cao ý
thức của cộng đồng cũng như giúp họ tham gia
vào quá trình giám sát hiện trạng ô nhiễm môi

trường đất. 

Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của Internet,
GIS cũng đã phát triển mạnh mẽ từ các ứng dụng
GIS desktop trên máy tính bàn thì nay chuyển
sang hoạt động trong môi trường mạng trực
tuyến, còn gọi là WebGIS. Thông qua nguồn dữ
liệu và các chức năng của GIS thì công nghệ
WebGIS sẽ là một giải pháp hữu hiệu để truyền
tải thông tin trong lĩnh vực môi trường đến mọi
người. Xuất phát từ thực tế đó, hệ thống WebGIS
cung cấp và tiếp nhận thông tin nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất được thực hiện. Mục tiêu
của nghiên cứu không chỉ xây dựng một hệ
thống cung cấp thông tin nguồn gây ô nhiễm môi
trường đất mà người dùng còn có thể tương tác
trực tuyến trên giao diện website. Hệ thống được
xây dựng giúp người dân, cộng đồng có thể dễ
dàng gửi thông tin các nguồn xả thải gây ô
nhiễm môi trường đất tới cơ quan quản lý bằng
các chức năng được thiết kế trên hệ thống.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Lựa chọn công nghệ xây dựng hệ thống

Ngôn ngữ lập trình: Hệ thống cung cấp và
tiếp nhận thông tin nguồn gây ô nhiễm môi
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trường đất được thiết kế trên nền tảng ngôn ngữ
lập trình Java Script và C# APS.Net, sử dụng thư
viện ArcGIS API for Javascript trong truy vấn và
hiển thị thông tin bản đồ ứng dụng Web. 

Hệ quản trị CSDL: Để thiết kế hệ thống
WebGIS cung cấp và tiếp nhận thông tin nguồn
gây ô nhiễm môi trường đất, nhóm thực hiện đã
lựa chọn giải pháp xây dựng CSDL trong hệ
quản trị SQL Server để quản trị CSDL thuộc tính
và không gian theo mô hình Geodatabase. 

Công nghệ GIS phát triển trên nền Web: Hệ
thống lựa chọn ứng dụng ArcGIS API là ứng
dụng phổ biến được nhiều người sử dụng.  

2.2. Cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Cơ sở dữ liệu nền: Thể hiện các thực thể địa
lý cơ bản làm nền cơ sở về mặt không gian để
nhận dạng và thể hiện vị trí các lớp dữ liệu
chuyên đề nguồn gây ô nhiễm môi trường đất.
CSDL nền bao gồm các lớp:

•Bản đồ nền trực tuyến của ArcGIS, ESRI;

•Bản đồ hiện trạng ô nhiễm đất; 

•Bản đồ địa giới hành chính;

•Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Cơ sở dữ liệu chuyên đề: Cơ sở dữ liệu
chuyên đề nguồn gây ô nhiễm môi trường đất
bao gồm:

• Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi
trường đất, bao gồm các nhóm lớp: Khu, cụm
công nghiệp; Làng nghề, tiểu thủ CN; Khai thác,
chế biến khoáng sản, VLXD; Hoạt động dân
sinh, y tế; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Hoạt
động nông nghiệp; Điểm hóa chất BVTV;
Nguồn gây ô nhiễm khác

• Cơ sở dữ liệu về người sử dụng hệ thống. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phân tích hệ thống: Nhằm mô tả hệ thống,

vẽ sơ đồ và đặc tả luồng xử lý dữ liệu giữa các
tác nhân use case tác động đến hệ thống. Đây là
khâu quan trọng để thiết kế và phát triển kiến
trúc của toàn hệ thống. Để thiết kế hệ thống
WebGIS quản lý, cung cấp và tiếp nhận thông tin
nguồn gây ô nhiễm môi trường đất từ cộng đồng
hệ thống đã lựa chọn ba loại sơ đồ là sơ đồ sử
dụng, sơ đồ hoạt động và sơ đồ lớp. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu: Dữ liệu bản đồ
được chuyển về định dạng ESRI Shapefile thông
qua phần mềm chuyển đổi FME và nạp dữ liệu
ESRI Shapefile này vào trong CSDL SQL Server
bằng công cụ Shape2SQL. 

- Xây dựng ứng dụng web tích hợp GIS: Lập
trình Java Script và C# APS.Net gọi thủ tục web-
site. Đồng thời, viết mã lệnh đưa từng lớp bản đồ
lên Website sử dụng thư viện ArcGIS API for
Javascript trong truy vấn và hiển thị thông tin
bản đồ ứng dụng Web. 

- Vận hành hệ thống WebGIS trong môi
trường mạng trực tuyến: Hệ thống được cài đặt
trên máy chủ (Server) và vận hành phiên bản thử
nghiệm với địa chỉ tên miền được đăng ký là
http://www.Gis-OND.comcho phép cộng đồng,
người dân và doanh nghiệp truy xuất vào hệ
thống để tra cứu thông tin, bản đồ và đặc biệt là
cung cấp thông tin về các nguồn xả thải gây ô
nhiễm môi trường đất tới cơ quan quản lý.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu bản đồ ô nhiễm đất là một cơ
sở dữ liệu quan trọng trong đó tích hợp toàn bộ
các thông tin về không gian và thuộc tính mạng
lưới các điểm ô nhiễm đất. Trước khi chuyển vào
cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất (Bando_OND.mdb),
các nguồn dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ
liệu cho hệ thống cần chuyển sang định dạng
shapefile và thực hiện chuẩn hóa. 
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Lớp thông tin chuyên đề của bản đồ ô nhiễm
đất được thể hiện thông qua mạng lưới các điểm
quan trắc về ô nhiễm đất. Việc chuẩn hóa các
điểm ô nhiễm đất là việc phân loại các nhóm
nguồn ô nhiễm đất được thực hiện theo quy định
trong thông tư 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài
nguyên và Môi trường ban hành ngày 15 tháng
12 năm 2015.

3.2. Mô tả chức năng chi tiết của hệ thống
WebGIS

Chức năng website được thiết kế cho 4nhóm
đối tượng như sau: 

- Đối tượng Khách bao gồm những người sử
dụng chưa đăng ký. Khách có thể sử dụng và tra
cứu dữ liệu thông thường như là tra cứu bản đồ
hiện trạng nguồn gây ô nhiễm môi trường đất,
thông tin nguồn gây ô nhiễm môi trường đất. Để
có thể sử dụng những chức năng nâng cao trên
hệ thống, Khách cần phải đăng ký làm thành
viên theo hướng dẫn trên hệ thống. 

- Đối tượng Thành viên là những người đã
thực hiện đăng ký làm thành viên theo hướng
dẫn của hệ thống. Người sử dụng đã đăng ký làm
Thành viên là những công dân, những đơn vị tổ
chức và những nhân viên nhà nước mà đã gửi
những dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân và
thực hiện một thủ tục xác thực để đăng nhập. Họ
có thể tra cứu các dữ liệu thông thường, và quan
trọng nhất Thành viên có thể cung cấp các thông
tin về nguồn gây ô nhiễm môi trường đất tới hệ
thống, họ được Thành viên quản trị hệ thống xét
duyệt, cấp quyền tương tác nâng cao với hệ
thống. 

- Đối tượng Thành viên quản trị dữ liệu có
hai nhiệm vụ chính là cập nhật dữ liệu nguồn gây
ô nhiễm môi trường đất và duy trì những thông
tin tiếp nhận từ thành viên. Mỗi thông tin được
cung cấp từ Thành viên sẽ được kiểm duyệt lại
bởi Thành viên quản trị dữ liệu, người này sẽ

kiểm tra thông tin, sự phù hợp và liên lạc với tác
giả nếu cần thiết. Thông tin cung cấp sẽ được
chấp nhận và giữ lại nếu hữu ích, trái lại nó sẽ bị
loại bỏ để giữ cho dữ liệu sạch, tránh tình trạng
dữ liệu bị rối loạn. 

- Đối tượng sử dụng cuối cùng là Thành viên
quản trị hệ thống, đây là người mà chịu trách
nhiệm cho việc duy trì và khôi phục dữ liệu cũng
như là quản lý đối tượng sử dụng. 

3.3. Giao diện chính của WebGIS

Giao diện chính của hệ thống được thiết kế
với góc bên trái phía trên là Logo của đơn vị chủ
quản xây dựng hệ thống, góc bên phải là tựa đề
của hệ thống. Bên trái màn hình được thiết kế
danh sách các lớp bản đồ nền bao gồm: Bản đồ
nền trực tuyến của ArcGIS, ESRI; Bản đồ hiện
trạng ô nhiễm đất; Bản đồ địa giới hành chính;
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và lớp dữ liệu
chuyên đề gồm 8 nhóm lớp dữ liệu nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất. Phần thiết kế này được
thiết kế mờ trên nền bản đồ, khi cần hiển thị
người dùng chỉ cần di chuyển chuột vào khu vực
thiết kế thì nội dung sẽ được hiển thị rõ. Việc
thiết kế này sẽ tạo cho không gian bản đồ được
thể hiện rộng rãi hơn trên giao diện hệ thống. 

Các chức năng chính của hệ thống như Trang
chủ, Thống kê, Quản trị, Liên Hệ, Đăng nhập…
cũng như các tiện ích hiển thị, tra cứu thông tin
được thiết kế nổi bật. Chức năng Quản trị được
thiết kế với các chức năng thống kê, phân quyền
và quản lý người dùng: quyền thành viên, quyền
quản trị hệ thống, quyền quản trị dữ liệu. Chức
năng Liên hệ của hệ thống được lập trình thiết kế
liên kết trực tiếp tới Website của đơn vị chủ quản
quản lý hệ thống. Ngoài ra, chức năng chính của
hệ thống là chức năng tiếp nhận thông tin nguồn
gây ô nhiễm môi trường đất được thiết kế ngay
trên giao diện chính của hệ thống. Điều này giúp
người sử dụng dễ dàng, thuận tiện trong việc
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cung cấp thông tin tới hệ thống.  

Có thể nhận thấy, nội dung chính của hệ
thống là các lớp thông tin không gian và các lớp
thông tin thuộc tính được trình bày trong phạm
vi thích hợp, chiếm phần lớn của trang web để
người dùng có thể dễ dàng theo dõi và tương tác.
(Xem hình 1)

3.4. Chức năng của hệ thống WebGIS quản
lý dữ liệu tài nguyên đất 

Các chức năng cho đối tượng Thành viên:
Người sử dụng thực hiện khai các thông tin đăng
ký thành viên và được hệ thống chấp nhận và gửi

thông báo đăng ký thành công, người sử dụng
thực hiện đăng nhập hệ thống để tiến hành tương
tác với hệ thống. 

Khi đã trở thành Thành viên của hệ thống,
người sử dụng có thể thực hiện các công việc
sau:

- Xem nội dung thông tin các lớp chuyên đề
và bản đồ nền: thành viên có thể bật tắt để hiển
thị lớp bản đồ nền bao gồm dữ liệu quan trắc,
bản đồ hiện trạng ô nhiễm đất, hiện trạng sử
dụng đất, bản đồ địa giới hành chính và các bản
đồ nền trực tuyến của ESRI.

Hình 2: Lựa chọn lớp nguồn gây ô nhiễm và nhập thông tin cung cấp thêm nguồn mới

Hình 1: Giao diện trang chủ hệ thống WebGIS
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- Thực hiện chức năng tương tác Thêm nguồn
mới: Đây là chức năng được thiết kế để các
thành viên có thể tương tác trực tiếp với hệ
thống, gửi thông tin nguồn gây ô nhiễm môi
trường đất tới hệ thống. Để thực hiện chức năng
này, thành viên có 2 lựa chọn là thêm nguồn ô
nhiễm mới dạng điểm hoặc dạng vùng. Trước
tiên, thành viên lựa chọn vào chức năng Thêm
nguồn mới được thiết kế ngay trên màn hình
trang chủ sau đó lựa chọn lớp nguồn gây ô nhiễm
trong danh sách 8 lớp nguồn gây ô nhiễm đã
được hệ thống thiết kế sẵn. Để thêm nguồn mới
ở dạng điểm, thành viên chỉ việc click chuột vào
vị trí cần thêm nguồn trên bản đồ, bảng thông tin
thuộc tính nguồn gây ô nhiễm sẽ hiện lên thành
viên thực hiện nhập các thông tin cần cung cấp
tới hệ thống sau đó bấm vào Cập nhật. Để thêm
nguồn mới dạng vùng, thành viên lựa chọn bấm
vào biểu tượng , sau đó dùng chuột khoanh vùng
trên bản đồ. Vùng mới sẽ được hiển thị và bảng
thông tin thuộc tính cũng sẽ xuất hiện, thành
viên thực hiện khai báo các thông tin cần cung
cấp như đối với dạng điểm. (Xem hình 2)

- Thực hiện chức năng Thống kê: Chức năng
này được thiết kế nhiều lựa chọn giúp cho người
sử dụng có thể thực hiện thống kê theo nhu cầu:

+ Thống kê theo loại hình nguồn gây ô
nhiễm: với lựa chọn này, thành viên có thể lựa
chọn thống kê dữ liệu tất cả loại hình nguồn gây
ô nhiễm hoặc từng loại hình, hệ thống sẽ liệt kê
danh sách theo yêu cầu của thành viên. 

+ Thống kê theo nguồn cộng đồng cung cấp:
đây là lựa chọn để thống kê danh sách các loại
nguồn gây ô nhiễm do các thành viên hệ thống
cung cấp. Với dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi
trường đất do cộng đồng cung  cấp thành viên
cũng có các lựa chọn thống kê theo: danh sách
chi tiết, danh sách đã duyệt – sai, danh sách đã
duyệt – đúng  và danh sách đã khắc phục.

+ Thống kê theo nguồn dự án cung cấp.

+ Thống kê theo địa danh: thực hiện thống kê
theo Tỉnh, Huyện, Xã 

Khi đã thực hiện thống kê dữ liệu, thành viên
hệ thống có thể xuất dữ liệu đã thống kê sang
Excel để tiến hành in ấn.

Các chức năng cho đối tượng Thành viên
quản trị dữ liệu:  Người sử dụng thực hiện thủ
tục đăng nhập hệ thống, sau khi được hệ thống
xác nhận là thành viên quản trị dữ liệu không chỉ
được thực hiện tất cả các quyền của thành viên
mà còn được thực hiện quyền quản trị dữ liệu.
Quyền quản trị dữ liệu được hệ thống thiết kế
bao gồm quyền thẩm định và biên tập dữ liệu.
Thành viên quản trị dữ liệu có thể thực hiện tra
cứu thông tin các nguồn gây ô nhiễm theo các
loại hình ô nhiễm, tra cứu theo địa danh. Thực
hiện thống kê dữ liệu theo danh sách nguồn gây
ô nhiễm, danh sách nguồn chưa duyệt, danh sách
nguồn thông tin sai, danh sách nguồn không gây
ô nhiễm. Với danh sách nguồn gây ô nhiễm mà
cộng đồng cung cấp chưa được duyệt, thành viên
quản trị hệ thống có trách nhiệm xác minh tính
xác thực của thông tin. Nếu nguồn thông tin xác
thực là ô nhiễm thì quản trị dữ liệu có thể lựa
chọn bấm vào ô Ô nhiễm khi đó dữ liệu cung cấp
sẽ được cập nhật vào hệ thống, nếu không chọn
vào ô Không ô nhiễm. Nếu nguồn thông tin cung
cấp không hữu ích, quản trị dữ liệu có thể lựa
chọn nút Xóa để loại bỏ thông tin. (Xem hình 3)

Chức năng cho đối tượng Thành viên quản trị
hệ thống: Thành viên quản trị hệ thống có quyền
quản lý các thông tin về người dùng và quyền
của người dùng. Tức là Người quản trị hệ thống
có quyền sửa hoặc xóa thông tin về người dùng
và có thể hạn chế một số hoạt động của người
dùng trên hệ thống. Người quản trị hệ thống
cũng là người duy trì cho sự hoạt động của hệ
thống, bảo trì dữ liệu của hệ thống. Hệ thống
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cũng cần được hoạt động theo một nguyên tắc
nhất định, tránh làm rối loạn về thông tin người
dùng, thông tin dữ liệu, các hoạt động của người
sử dụng trên hệ thống. (Xem hình 4)

Hệ thống được xây dựng nhiều chức năng
thiết thực và hợp lý với giao diện tương đối đơn
giản, trực quan, sinh động, dễ sử dụng giúp cho
người dân, cộng đồng dễ dàng tương tác với hệ

thống. Để đánh giá khả năng ứng dụng, hệ thống
đã tiến hành thử nghiệm triển khai và sử dụng hệ
thống WebGIS phiên bản chạy trên Desktop với
dữ liệu ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Việc triển khai được thực hiện trên mạng
Internet với tên miền là http://www.Gis-
OND.com trong thời gian 1 năm.

Hình 4: Quản lý và phân quyền thành viên của Quản trị hệ thống

Hình 3: Giao diện quản trị dữ liệu



Nghiên cứu - Ứng dụng

t¹p chÝ khoa häc ®o ®¹c vµ b¶n ®å sè 41-9/201936

4. Kết luận

Để tăng cường công khai, minh bạch trong
cung cấp thông tin về ô nhiễm môi trường đất,
đáp ứng cơ chế tương tác giữa người dân và nhà
quản, hệ thống WebGIS phục vụ công tác cung
cấp và tiếp nhận thông tin nguồn gây ô nhiễm
môi trường đất  đã được xây dựng. Hệ thống đã
thiết lập một cơ chế tương tác giữa người dân và
nhà quản lý, giúp hoạch định chính sách trong
quản lý, giám sát nguồn gây ô nhiễm môi trường
đất từ đó đề xuất giải pháp cải tạo, sử dụng
nguồn tài nguyên đất đai một các bền vững và
hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ WEBGIS trong
cung cấp và tiếp nhận thông tin nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất sẽ mở ra một hướng mới
trong quản lý thông tin ô nhiễm môi trường, đó
là quản lý thông qua mạng Internet. Hướng này
cho phép tận dụng thế mạnh mà Internet mang
lại và nâng cao sự kết nối, tương tác giữa cộng
đồng và nhà quản lý.m
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Summary

Building a supplying and receiving system for information sources causing environmental
pollution with WebGIS technology

Hoang Thi Tam, Nguyen Thi Chi, Nguyen Thi Thao 

Institute of Geodesy and Cartography

To provide an effective solution to manage the source of soil environment pollution and to cre-
ate a direct interactive channel for the Web-based community - WebGIS provides and receives infor-
mation about the source of soil environment pollution was developed. WebGIS  system is built on
the basis of Java Script and C # APS.Net programmed languages, the base of data is put into SQL
Server management system and ArcGIS API for Javascript library in querying and displaying ver-
sion information.m


